ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC/HỌC PHẦN
1. Mã số môn học/học phần: ONU 331 
2. Tên học phần: ĐIỀU DƯỠNG SẢN PHỤ KHOA LÝ THUYẾT
3. Số tín chỉ: 3/4
4. Ngành đào tạo: Cử nhân điều dưỡng hệ chính quy
5. Năm học: 2016-2017
6. Giảng viên phụ trách: Lê Thị Bích Ngọc
7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 
1. Th.s. Ngô Thị Vân Huyền

Email: vanhuyen79@yahoo.com.vn
SĐT: 091-238-1116
2. Ths. Lê Thị Bích Ngọc
Email: ngocleytn@gmail.com
SĐT: 096-385-3750
8. Mục tiêu học phần:  Sau khi học sinh học xong học phần này sinh viên có khả năng:
8.1. Kiến thưc
1. Mô tả được những thay đổi về sinh lý, giải phẫu và tinh thần của người phụ nữ trước, trong và sau khi sinh.

2. Mô tả được triệu chứng cơ năng, triệu chứng thực thể và triệu chứng cận lâm sàng của người phụ nữ trong khi mang thai, và sau khi sinh.

3. Mô tả được những thay đổi của sinh lý và bệnh lý người bệnh mắc bệnh phụ khoa. 

4. Nhận biết được những dấu hiệu của thai nghén bất thường

5. Phân tích được các vấn đề chăm sóc và nhu cầu sức khỏe của thai phụ và người bệnh mắc bệnh phụ khoa cấp và mạn tính.

6. Đưa ra được các can thiệp điều dưỡng để giải quyết các vấn đề chăm sóc và nhu cầu sức khỏe, chăm sóc, giáo dục sức khỏe và phòng bệnh cho người phụ nữ trước, trong, sau khi mang thai và người bệnh mắc các bệnh phụ khoa bằng cách áp dụng các khái niệm, lý thuyết bệnh học liên quan và động viên gia đình người bệnh tham gia vào quá trình chăm sóc người bệnh.

8.2. Thái độ
1. Nhận thức được tầm quan trọng của việc nắm vững các kiến thức về lý thuyết Điều dưỡng Sản – phụ khoa trong thực hành lâm sàng.
2. Có ý thức không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn.
9. Mô tả học phần: 


Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các khái niệm và lý thuyết về giải phẫu, sinh lý và bệnh lý Sản-Phụ khoa. Biết cách nhận định được các vấn đề chăm sóc và nhu cầu sức khỏe của sản phụ trước, trong và sau khi sinh, bệnh nhân mắc bệnh phụ khoa cấp tính, mạn tính. Phân tích điều dưỡng và lý thuyết bệnh học liên quan đến để áp dụng vào chăm sóc sản phụ và người bệnh mắc bệnh phụ khoa theo quy trình điều dưỡng và khuyến khích vai trò chăm sóc người bệnh của gia đình người bệnh.

10. Phân bố thời gian: 3 (6-2-12)/6 tuần
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

· Các môn tiên quyết: Huấn luyện kỹ năng điều dưỡng.
· Yêu cầu: Tham gia học lý thuyết đúng giờ và đủ thời gian theo quy định

                   Đọc trước nội dung bài theo lịch học

12. Phương pháp giảng dạy

· Thuyết trình , thảo luận

· Seminar

· Tình huống giảng dạy
· Tự học

13. Phương tiện và vật liệu giảng:

· Tài liệu học tập

· Bài giảng Powerpoint

· VCD

· Bút dạ, bảng, máy chiếu Projector

14. Đánh giá học phần
Điểm tổng hợp đánh giá học phần được tính theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Thang điểm: Điểm kiểm tra lý thuyết, thực hành, điểm thi kết thúc học phần được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

1. Kiểm tra thường xuyên 30 phút (2 bài): (1 bài tự luận 10%) (1 bài tập tình huống 15%)

2. Thi giữa học phần 45 phút (1 bài):  (1 câu tự luận + 1 câu bài tập tình huống) 25%)

3. Thi hết môn 50% (1 câu tự luận + 1 câu bài tập tình huống)
15. Tài liệu học tập và tham khảo 
15.1. Tài liệu học tập

1. Tập bài giảng điều dưỡng Sản – phụ khoa (Lưu hành nội bộ).

2. Bài giảng Điều dưỡng Sản phụ khoa, Nhà xuất bản Y học, 2007.

3. Bài giảng Điều dưỡng Sản phụ khoa, PGS.TS. Cao Ngọc Thành, Nhà xuất bản Y học, 2007.

15.2. Tài liệu tham khảo

1. Bài giảng Điều dưỡng Sản phụ khoa, PGS.TS. Trần Hán Chức, Nhà xuất bản Y học, 2011.

2. Thực hành Sản phụ khoa, Bộ môn Phụ Sản, trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Y học.

3. Chăm sóc bà mẹ sau đẻ, Nhà xuất bản Y học, 2005.

4. Chăm sóc bà mẹ trong khi đẻ, Nhà xuất bản Y học, 2005.

5. Chăm sóc bà mẹ trong thời kỳ thai nghén, Nhà xuất bản Y học, 2005.

6. Varney, H. (2004). Varney’s midwifery (4th ed.). Boston: Jones and Bartlett.

16. Nội dung học phần 
	STT
	NỘI DUNG HỌC TẬP
	SỐ TIẾT

	1
	Bài 1: SINH LÝ KINH NGUYỆT 
Nội dung

1. Định nghĩa

2. Cơ chế kinh nguyệt

2.1. Hoạt động của trục dưới đồi – tuyến yên – buồng trứng

2.2. Cơ chế hoạt động có chu kỳ của buồng trứng

2.3. Tính chất của kinh nguyệt

2.4. Vệ sinh kinh nguyệt
	2

	2
	Bài 2: HIỆN TƯỢNG THỤ TINH, LÀM TỔ, QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TRỨNG

Nội dung

1. Sự thụ tinh

1.1. Tinh trùng

1.2. Noãn bào
1.3. Di chuyển của tinh trùng và noãn
1.4. Sự thụ tinh

2. Sự di chuyển của trứng

3. Sự làm tổ của trứng

4. Sự phát triển của trứng và phần phụ của trứng
	2

	3
	Bài 3 : THAY ĐỔI GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ KHI CÓ THAI
Nội dung

1.Đại cương

2.Thay đổi nội tiết sinh dục.

2.1.HCG (Human Chorionique Gonadotropin)

2.2.Các hormon Steroid

2.3.Các tuyến nội tiết khác

 3.Thay đổi giải phẫu và sinh lý bộ phận sinh dục

3.1.Thay đổi ở thân tử cung.

3.2.Thay đổi ở eo tử cung.

3.3.Thay đổi ở cổ tử cung.

3.4.Thay đổi ở âm hộ, âm đạo.

3.5.Thay đổi ở buồng trứng và vòi trứng.

3.6.Thay đổi ở vú.
	2

	4
	BÀI 4: CHẨN ĐOÁN NGÔI, THẾ, KIỂU THẾ
Nội dung

1. Đại cương.

2. Ngôi.

3. Thế

4. Kiểu thế

5. Chẩn đoán ngôi, thế, kiểu thế.
	2

	5
	BÀI 5: CHĂM SÓC THAI PHỤ TRONG THỜI KỲ THAI NGHÉN 
Nội dung
1.Mở đầu
2. Chẩn đoán thai nghén trong 4 tháng rưỡi đầu
2.1. Dấu hiệu cơ năng
2.2. Dấu hiệu thực thể
2.3. Cận lâm sàng
2.4. Chẩn đoán phân biệt

3. Chẩn đoán thai nghén 4 tháng rưỡi sau

3.1.Cơ năng
3.2 Dấu hiệu cơ năng
3.3 Dấu hiệu thực thể
3.3. Cận lâm sàng
4. Chăm sóc

4.1. Nhận định chăm sóc
4.2. Chẩn đoán chăm sóc

4.3. Thực hiện kế hoạch chăm soc

4.4. Đánh giá chăm sóc
	2

	6
	BÀI 6: CHĂM SÓC THAI PHỤ TRONG THỜI KỲ CHUYỂN DẠ 

Nội dung

1. Mở đầu 

2. Chẩn đoán chuyển dạ

2.1. Định nghĩa

2.2. Những dấu hiệu lâm sàng của chuyển dạ đẻ

2.3 Thời gian chuyển dạ

3. Chăm sóc

3.1. Nhận định chăm sóc

3.2. Chẩn đoán chăm sóc

3.3. Thực hiện kế hoạch chăm soc

3.4. Đánh giá chăm sóc
	2

	7
	BÀI 7: CƠ CHẾ ĐẺ NGÔI CHỎM- CHĂM SÓC SẢN PHỤ TRONG ĐẺ NGÔI CHỎM

Mục tiêu

1. Trình bày được cơ chế đẻ ngôi chỏm

2. Liệt kê được các bước chuẩn bị cho cuộc đỡ đẻ ngôi chỏm.

3. Trình bày được kỹ thuật đỡ đẻ ngôi chỏm

4. Áp dụng qui trình điều dưỡng để chăm sóc thai phụ trong đẻ ngôi chỏm.

Nội dung

1. Đại cương.

2. Nguyên nhân

3. Cơ chế đẻ nói chung

4. Đỡ đẻ ngôi chỏm

5. Kỹ thuật đỡ đẻ

6.Chăm sóc thai phụ trong đẻ ngôi chỏm.

6.1.Nhận định chăm sóc

6.2. Chẩn đoán chăm sóc

6.3. Thực hiện kế hoạch chăm soc

6.4. Đánh giá chăm sóc
	2

	8
	BÀI 8: CHĂM SÓC THAI PHỤ  MỔ LẤY THAI

Nội dung

1. Mở đầu

2. Chăm sóc thai phụ trước mổ lấy thai

2.1. Nhận định chăm sóc
2.2. Chẩn đoán chăm sóc

2.3.Thực hiện kế hoạch chăm sóc

2.4.Đánh giá kết quả chăm sóc

3. Chăm sóc sản phụ sau mổ lấy thai

3.1. Nhận định chăm sóc

3.2. Chẩn đoán chăm sóc

3.3.Thực hiện kế hoạch chăm sóc

3.4. Đánh giá chăm sóc
	2


	9
	BÀI 9: CHĂM SÓC SẢN PHỤ THỜI KỲ HẬU SẢN

Nội dung

Mở đầu

Đại cương

1.1. Những hiện tượng giải phẫu và sinh lý
1.1.1. Thay đổi ở tử cung.

Thay đổi ở phúc mạc và thành bụng.

1.1.2. Thay đổi ở phần phụ, âm hộ, âm đạo.

1.1.3. Thay đổi ở vú.

1.1.4. Thay đổi ở hệ tiết niệu.

1.2. Những hiện tượng lâm sàng của thời kỳ hậu sản.
1.2.1. Sự co hồi tử cung

1.2.2. Sản dịch.

1.2.3. Sự xuống sữa

1.2.4. Các hiện tượng khác

2. Chăm sóc sản phụ thời kỳ hậu sản

2.1. Nhận định chăm sóc.
2.2. Chẩn đoán chăm sóc

2.3. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

2.4. Đánh giá chăm sóc
	3

	10
	BÀI 10: CHĂM SÓC TRẺ SƠ SINH ĐỦ THÁNG

Nội dung

1. Đại cương

2. Nhận định trẻ sơ sinh đủ tháng

2.1. Cân đo

2.2. Tiêu chuẩn hình thể bên ngoài

2.3. Tiêu chuẩn về trương lực cơ

2.4. Phản xạ 4 điểm

2.5. Phản xạ nắm

2.6. Phản xạ Moro

2.7. Phản xạ duỗi chéo

2.8. Phản xạ bước tự động

3. Đặc điểm sinh lý trẻ sơ sinh đủ tháng

4. Chăm sóc trẻ sơ sinh sau đẻ

4.1 Nhận định chăm sóc

4.2 Chẩn đoán chăm sóc

4.3 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

4.5 Đánh giá chăm sóc
	1

	11
	BÀI 11: CHĂM SÓC BỆNH NHÂN SUY THAI 

Nội dung

1. Suy thai

1.1. Đại cương

1.2. Nguyên nhân

1.2.1. Nguyên nhân về phía mẹ

1.2.2. Nguyên nhân do phần phụ
1.2.3. Nguyên nhân do thai

1.2.4. Nguyên nhân khác

1.3. Triệu chứng

1.3.1. Biến đổi nhịp tim thai

1.3.2. Sự thay đổi màu sắc nước ối

1.3.3. Thay đổi hoạt động của thai

1.3.4. Monitoring

1.4. Xử trí

2. Chăm sóc.

2.1. Nhận định chăm sóc

2.2. Chẩn đoán chăm sóc

2.3. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

2.4. Đánh giá chăm sóc
	1

	12
	BÀI 12: CHĂM SÓC TRẺ SƠ SINH BỊ NGẠT
Nội dung

1. Hồi sức trẻ sơ sinh

1.1. Đại cương

1.2. Dự đoán và xác định nhu cầu hồi sức của trẻ sơ sinh

2. Chăm sóc

2.1. Nhận định chăm sóc

2.2. Chẩn đoán chăm sóc và kế hoạch chăm sóc

2.3. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

2.4. Đánh giá chăm sóc


	1

	13
	BÀI 13: CHĂM SÓC BỆNH NHÂN DỌA SẨY THAI, SẨY THAI

Nội dung 

1. Mở đầu

2. Đặc điểm giải phẫu bệnh lý

2.1. Sẩy thai 2 tháng đầu (trong 10 tuần đầu)

2.2. Sẩy thai 3 và 4 tháng

2.3. Sẩy thai 5 và 6 tháng

2.4. Các hình thái sẩy thai

3. Nguyên nhân sẩy thai

4. Triệu trứng

4.1. Dọa sẩy thai

4.2. Sẩy thai thực sự

5. Xử trí

5.1. Doạ sẩy

5.2. Đang sẩy thai

6. Chăm sóc

6.1. Nhận định chăm sóc

6.2. Chẩn đoán chăm sóc   

6.3. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

6.4. Đánh giá chăm sóc
	2

	14
	BÀI 14: CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH THAI CHẾT LƯU

Nội dung

1. Khái niệm

1.1. Định nghĩa

1.2. Đặc điểm

2. Nguyên nhân

2.1. Nguyên nhân do mẹ

2.2. Nguyên nhân từ phía thai

2.3. Nguyên nhân tại phần phụ, tử cung

3. Giải phẫu bệnh

3.1. Thai bị tiêu

3.2. Thai bị teo đét

3.3. Thai bị ủng mục

3.4. Thai bị thối rữa

4. Triệu chứng

4.1. Thai chết lưu dưới 20 tuần

4.2. Thai chết lưu trên 20 tuần

5. Sự tiến triển của thai chết lưu

5.1. Sẩy thai lưu

5.2. Chuyển dạ đẻ thai lưu hay gặp ở thai chết lưu trên 20 tuần tuổi

5.3. Chảy máu

5.4. Nhiễm trùng

6. Điều trị

6.1. Phòng chảy máu và nhiễm trùng

6.2. Nạo bằng dụng cụ

6.3. Gây sảy thai, gây chuyển dạ

7.  Chăm sóc

7.1. Nhận định chăm sóc

7.2. Chẩn đoán chăm sóc

7.3. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

7.4. Đánh giá chăm sóc
	1

	15
	BÀI 15: CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH CHỬA NGOÀI TỬ CUNG (GEU)

Nội dung

1. Đại cương

1.1. Định nghĩa

1.2. Nguyên nhân và yếu tố thuận lợi

2. Chửa ngoài tử cung chưa vỡ

2.1. Triệu chứng

2.1.1. Cơ năng

2.1.2. Thực thể

2.1.3. Cận lâm sàng

2.2. Xử trí

3. Chửa ngoài tử cung vỡ gây ngập máu ổ bụng

3.1. Triệu chứng

3.1.1. Toàn thân

3.1.2. Cơ năng

3.1.3. Thực thể

3.1.4. Cận lâm sàng

3.2. Xử trí

4. Huyết tụ thành nang

4.1. Triệu chứng

4.1.1. Tiền sử

4.1.2. Cơ năng

4.1.3. Toàn thân

4.1.4. Thực thể

4.1.5. Cận lâm sàng

4.2. Xử trí

5. Chửa trong ổ bụng

5.1. Triệu chứng

5.2. Xử trí

6. Dự phòng

7. chăm sóc

7.1. Nhận định chăm sóc

7.2. Chẩn đoán chăm soc

7.3. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

7.4. Đánh giá chăm sóc
	1

	16
	BÀI 16: CHĂM SÓC BỆNH NHÂN CHỬA TRỨNG

Nội dung

1. Đại cương

1.1. Định nghĩa

1.2. Nguyên nhân và điều kiện thuận lợi

1.3. Phân loại

2. Triệu chứng lâm sàng


2.1. Triệu chứng cơ năng

2.2. Thực thể

3. Triệu chứng cận lâm sàng

4. Tiến triển và biến chứng

5. Xử trí

5.1. Nạo hút trứng

5.2. Cắt tử cung

5.3. Điều trị hoá chất dự phòng

6. Lập kế hoạch chăm sóc

6.1. Nhận định chăm sóc

6.2. Chẩn đoán chăm sóc và kế hoạch chăm sóc

6.3. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

6.4. Đánh giá chăm sóc
	1

	17
	BÀI 17: CHĂM SÓC BỆNH NHÂN RAU TIỀN ĐẠO

Nội dung

1. Đại cương

2. Phân loại

2.1. Phân loại theo giải phẫu

2.2. Phân loại lâm sàng

3. Nguyên nhân

4. Triệu chứng lâm sàng

5. Triệu chứng cận lâm sàng 

6. Hướng xử trí

6.1. Trong thời kỳ mang thai

6.2. Trong khi chuyển dạ

6.3. Thời kỳ sổ rau và hậu sản 

7. Chăm sóc

7.1. Chăm sóc thai phụ khi chưa chuyển dạ 

7.1.1. Nhận định chăm sóc

7.1.2. Chẩn đoán chăm sóc 

7.1.3. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

7.1.4. Đánh giá chăm sóc

7.2. Chăm sóc người bệnh rau tiền đạo khi chuyển dạ 

7.2.1. Nhận định chăm sóc

7.2.2. Chẩn đoán chăm sóc

7.2.3. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

7.2.4. Đánh giá chăm sóc

7.3. Chăm sóc người bệnh rau tiền đạo sau đẻ 

7.3.1. Nhận định chăm sóc

7.3.2. Chẩn đoán chăm sóc

7.3.3. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

7.3.4. Đánh giá chăm sóc
	3
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	BÀI 18: CHĂM SÓC THAI PHỤ TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẺ KHÓ

Nội dung

1. Đại cương

2. Đẻ khó do mẹ

2.1. Do khung xương chậu

2. Đẻ khó do mẹ

2.1. Do khung xương chậu

2.2. Đẻ khó do khối u tiền đạo

2.3. Do phần mềm

2.4. Rối loạn cơn co tử cung

3. Đẻ khó do thai 

3.1. Thai to toàn bộ: 

3.2. Do thai to từng phần

3.3. Do ngôi thế, kiểu thế bất th​ường
3.4. Do ngôi đầu sa chi

4. Đẻ khó do phần phụ của thai

4.1. Do nước ối 

4.2. Do dây rau

5. Chăm sóc

5.1. Nhận định chăm sóc

5.2. Chẩn đoán chăm sóc và kế hoạch chăm sóc

5.3. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

5.4. Đánh giá chăm sóc
	3
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	BÀI 19: CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH TIỀN SẢN GIẬT - SẢN GIẬT

Nội dung

1. Đại cương

2. Tiền sản giật

2.1. Định nghĩa

2.2. Tỷ lệ

2.3. Nguyên nhân và dịch tễ học

2.4. Triệu chứng

2.4.1. Tăng huyết áp 

2.4.3. Phù

2.4.4. Các xét nghiệm khác

2.5. Chẩn đoán tiền sản giật

2.5.1. Tiền sản giật nhẹ

2.5.2. Tiền sản giật nặng

2.6. Chẩn đoán phân biệt

2.7. Biến chứng của tiền sản giật 

2.7.1. Biến chứng của tiền sản giật

2.7.2. Biến chứng cho thai

2.8.2. Điều trị

3. Sản giật

3.1. Định nghĩa

3.2. Triệu chứng và chẩn đoán

3.2.1. Lâm sàng

3.2.2. Chẩn đoán

3.3. Biến chứng

3.3.1. Về phía mẹ

3.3.2. Về phía con

3.4. Điều trị sản giật

3.4.1. Chế độ chăm sóc 

3.4.2. Xử trí tại tuyến y tế cơ sở

3.4.3. Điều trị nội khoa

3.4.4. Điều trị sản khoa và ngoại khoa

3.4.5. Theo dõi và điều trị trong thời gian hậu sản
	3
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	BÀI 20: CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH CÓ KHỐI U SINH DỤC

Nội dung

1. Những khối u sinh dục thường gặp

1.1. U xơ tử cung 

1.1.1. Đặc điểm

1.1.2. Phân loại

1.1.3. Triệu chứng

1.1.4. Biến chứng

1.1.5. Điều trị

1.2. U nang buông trứng

1.2.1. U nang cơ năng

1.2.2. U nang thực thể

1.2.3 Biến chứng

1.2.4. Điều trị

2. Chăm sóc 

2.1. Nhận định chăm sóc

2.2. Chẩn đoán chăm sóc 
2.3. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

2.4. Đánh giá chăm sóc
	2
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	BÀI 21: CHĂM SÓC BỆNH NHÂN VIÊM SINH DỤC (VSD)
Nội dung

1.Đại cương

2. Nguyên nhân

3. Mầm bệnh

4. Dịch tiết sinh dục, khí hư

4.1. Dịch tiết sinh lý

4.2. Dịch tiết do nhiễm khuẩn/ bệnh lý

5. Các hình thái VSD

5.1. VSD dưới (dưói vòng bám âm đạo) 

5.1.1. Viêm âm hộ, âm đao do tạp khuẩn

5.1.2. Viêm âm hộ, âm đạo cổ tử cung do trichomonas vaginalis

5.1.3. Viêm âm đạo do nấm candida albricans, trobicalis, krusei

5.1.4. Viêm sinh dục do lậu

5.1.5. Viêm tuyến bartholein

5.1.6. Viêm loét cổ tử cung

5.2. VSD trên

5.2.1. Viêm niêm mạc tử cung

5.2.2. Viêm phần phụ

6. Chăm sóc 

6.1. Nhận định chăm sóc

6.2. Chẩn đoán chăm sóc

6.3. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

6.4. Đánh giá chăm sóc
	2
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	BÀI 22: CHĂM SÓC SẢN PHỤ CHẢY MÁU THỜI KỲ SỔ RAU

Nội dung

1.Định nghĩa

2. Dịch tễ học

3. Nguyên nhân

3.1. Nguyên nhân đờ tử cung

3.2. Sót rau 

3.2.1. Rau dính bất thường nguyên nhân do cấu trúc niêm mạc tử cung
3.2.2. Các bất thường do vị trí rau bám

3.2.3. Bất thường do hình thể bánh rau

3.2.4. Sót rau nguyên nhân do rau bong sớm hoặc bong không sinh lí

3.3. Lộn tử cung
3.4. Sang chấn đường sinh dục

3.5. BHSS do rối loạn quá trình đông máu và cầm máu

4. Triệu chứng 

4.1.  Cơ năng

4.2. Toàn thân 

4.3. Thực thể

4.4. Cận lâm sàng 

5. Hướng xử trí

5.1. Nguyên tắc

5.2. Điều trị cụ thể

5.2.1. Xử trí tại tuyến xã

6. Chăm sóc sản phụ chảy máu sau đẻ

6.1. Nhận định chăm sóc

6.2. Chẩn đoán chăm sóc

6.3. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

6.5. Đánh giá chăm sóc
	2




17. Lịch học: Lớp K9_L01 (8/8/16-18/9/16)
	Tuần 
	Nội dung
	Thời gian
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/ tham khảo
	Hình thức học

	1

(8/8-14/8)
	Định hướng học tập
Sinh lý  kinh nguyệt 


	Thứ 2

YGDA315

(8-9)
	Th.s V.Huyền 
	Tài liệu 1,2,3,4,5,6
	Thuyết trình, thảo luận

	
	Hiện tượng thụ tinh làm tổ phát triển của trứng 

Thay đổi giải phẫu sinh lý ở phụ nữ khi có thai


	Thứ 3

YGDA315

(6-9)
	  Th.s Ngọc
	Tài liệu 1,2,3,4,6
	Thuyết trình, thảo luận

	
	Chăm sóc BN suy thai

Chăm sóc sản phụ trong thời kỳ chuyển dạ


	Thứ 6

YGDA314

(6-9)
	Ths.V. Huyền
	Tài liệu 1,2,3,4,6
	Thuyết trình, thảo luận

	2

(15/8-21/8)
	Chăm sóc bệnh nhân dọa sảy thai, sảy thai

Chăm sóc bệnh nhân thai chết lưu

	Thứ 2

YGDA315

(8-9)
	Th.s Ngọc
	Tài liệu 1,2,3,5,6
	Thuyết trình, thảo luận

	
	Thảo luận: Chăm sóc sản phụ trong thời kỳ hậu sản


	Thứ 3

YGDA314

(6-9)
	Th.s V.Huyền


	Tài liệu 1,2,3,4,6
	Thuyết trình, thảo luận

	
	Chăm sóc thai phụ trong thời kỳ thai nghén

Chăm sóc trẻ sơ sinh bị ngạt
Kiểm tra thường xuyên 1
	Thứ 6

YGDA314

(6-9)
	Th.s Ngọc
	Tài liệu 1,3,4,6
	Thuyết trình, thảo luận

	3

(22/8-28/8)
	Chăm sóc thai phụ  mổ lấy thai

	Thứ 2

YGDA315

(8-9)
	Th.s Ngọc
	Tài liệu 2,3,5,6
	Thuyết trình, thảo luận

	
	Cơ chế đẻ ngôi chỏm – Chăm sóc thai phụ trong cơ chế đẻ ngôi chỏm

Chẩn đoán ngôi thế, kiểu thế, độ lọt
	Thứ 3

YGDA314

(6-9)
	Th.s V.Huyền
	Tài liệu 1,3,4,6
	Thuyết trình, thảo luận

	
	Thảo luận: Chăm sóc bệnh nhân rau tiền đạo


	Thứ 6

YGDA314

(6-9)
	Th.s Ngọc
	Tài liệu 1,3,4,6
	Thuyết trình, thảo luận

	4

(29/8-4/9)
	Thảo luận: Chăm sóc sản phụ chảy máu trong thời kỳ sổ rau 

Kiểm  tra giữa kỳ
	Thứ 3

YGDA417

(6-9)
	Th.s V Huyền
	Tài liệu 2,3,5,6
	Thuyết trình, thảo luận

	
	Thảo luận: Chăm sóc bệnh nhân viêm sinh dục 

Chăm sóc người bệnh  chửa ngoài tử cung.

	CN

YGDA208

(6-9)
	Ths. Ngọc
	Tài liệu 1,3,4,6
	Thuyết trình, thảo luận

	5

(5/9-11/9)
	Chăm sóc sơ sinh đủ tháng

Chăm sóc người bệnh chửa chứng

	Thứ 3

YGDA417

(6-9)
	Th.s Ngọc
	Tài liệu 1,3,4,6
	Thuyết trình, thảo luận

	
	Chăm sóc thai phụ tiền sản giật - sản giật

Chăm sóc thai phụ  trong trường hợp đẻ khó


	CN

YGDA208

(6-9)
	Th.s V.Huyền
	Tài liệu 1,3,4,6
	Thuyết trình, thảo luận

	6

(12/9-18/9)
	Chăm sóc người bệnh có khối u sinh dục

Kiểm tra thường xuyên 2

	Thứ 3

YGDA417

(6-9)
	Th.s Ngọc
	Tài liệu 1,3,4,6
	Thuyết trình, thảo luận
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